
DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG A

Bắt đầu tính giờ: 08h30 ngày 10/7/2022 (Chủ nhật)

Thời gian làm bài: 100 phút
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1 MTA-01 Quảng Nam Vũ Gia An 28/01/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

2 MTA-02 Lâm Đồng Lê Nguyễn Quỳnh Anh 01/01/2011 Nữ Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

3 MTA-03 Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Diệp Anh 24/02/2011 Nữ Kinh Lớp 5/2 trường Tiểu học Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4 MTA-04 Tự do Nguyễn Ngọc Trâm Anh 06/02/2011 Nữ Kinh Lớp 5/5 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

5 MTA-05 Nghệ An Nguyễn Trương Việt Anh 03/08/2011 Nam Kinh Lớp 5E trường Tiểu học Thị trấn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

6 MTA-06 Nghệ An Nguyễn Trọng Gia Bảo 29/08/2011 Nam Kinh Lớp 5C trường Tiểu học Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

7 MTA-07 Tự do Phan Quốc Gia Bảo 30/04/2012 Nam Kinh Lớp 4/8 trường TH-THCS&THPT Sky-Line, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8 MTA-08 Đà Nẵng Trần Minh Bảo 29/09/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

9 MTA-09 Khánh Hòa Ngô Bảo Châu 04/02/2011 Nữ Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

10 MTA-10 Quảng Nam Võ Nguyễn Công Chính 22/02/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

11 MTA-11 Quảng Trị Thái Thành Công 15/03/2011 Nam Kinh Lớp 5E trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

12 MTA-12 Nghệ An Nguyễn Việt Đức 23/04/2011 Nam Kinh Lớp 5A1 trường Tiểu học thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

13 MTA-13 Tự do Hồ Châu Gia Dũng 12/01/2011 Nam Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
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14 MTA-14 Tự do Nguyễn Đình Mạnh Dũng 05/06/2012 Nam Kinh Lớp 4/6 trường Tiểu học Hoa Lư, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

15 MTA-15 Tự do Phạm Minh Dũng 19/07/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

16 MTA-16 Phú Yên Nguyễn Bảo Duy 04/08/2011 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Chu Văn An, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

17 MTA-17 Phú Yên Võ Bảo Duy 16/04/2011 Nam Kinh Lớp 5G trường Tiểu học Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

18 MTA-18 Thanh Hóa Lê Minh Hải 02/09/2012 Nam Kinh Lớp 4C trường Tiểu học Hà Long 1, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

19 MTA-19 Bình Định Nguyễn Tấn Hải 27/07/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

20 MTA-20 Đà Nẵng Tạ Nguyễn Minh Hải 10/06/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

21 MTA-21 Thanh Hóa Vũ Đức Hải 10/01/2012 Nam Kinh Lớp 4B trường Tiểu học Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

22 MTA-22 Phú Yên Đỗ Huy Hiếu 23/01/2011 Nam Kinh lớp 5C trường Tiểu học Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

23 MTA-23 Bình Định Lê Hùng 22/08/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

24 MTA-24 Tự do Hoàng Đặng Quang Hưng 04/05/2011 Nam Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

25 MTA-25 Tự do Đào Nhật Gia Huy 30/06/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Danh sách gồm 25 thí sinh/.
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1 MTA-26 Quảng Nam Đỗ Xuân Huy 24/02/2011 Nam Kinh Lớp 5/5 trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

2 MTA-27 Tự do Nguyễn Việt Huy 12/01/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

3 MTA-28 Quảng Nam Phạm Huỳnh Anh Huy 25/05/2011 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học số 1 Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

4 MTA-29 Tự do Trần Văn Huy 09/10/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

5 MTA-30 Bình Định Nguyễn Bảo Kha 09/06/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

6 MTA-31 Tự do Nguyễn Dương Bảo Kha 04/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

7 MTA-32 Tự do Trương Nguyên Khải 14/10/2012 Nam Kinh Lớp 4/5 trường Tiểu học Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8 MTA-33 Tự do Trần Nguyên Khang 13/07/2011 Nam Kinh Lớp 5/7 trường Tiểu học Lý Công Uẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

9 MTA-34 Tự do Võ Duy Khánh 30/11/2011 Nam Kinh Lớp 5/2 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

10 MTA-35 Đà Nẵng Trần Huỳnh Gia Khiêm 26/02/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

11 MTA-36 Gia Lai Phùng Hồ An Khôi 20/10/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

12 MTA-37 Hà Tĩnh Trần Bảo Khôi 24/02/2011 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

13 MTA-38 Đà Nẵng Lê Minh Kiệt 03/05/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
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14 MTA-39 Tự do Nguyễn Gia Kiệt 22/03/2012 Nam Kinh Lớp 4/2 trường Tiểu học Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

15 MTA-40 Quảng Nam Nguyễn Vũ Quỳnh Lam 20/01/2012 Nữ Kinh Lớp 4A trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

16 MTA-41 Tự do Nguyễn Ngô Quế Lâm 09/04/2011 Nữ Kinh Lớp 5/5 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

17 MTA-42 Ninh Thuận Nguyễn Hoàng Lộc 27/03/2011 Nam Kinh Lớp 5/5 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

18 MTA-43 Bình Định Phan Nguyên Lộc 24/04/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học số 1 Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

19 MTA-44 Kon Tum Ngô Đức Mạnh 08/03/2011 Nam Kinh Lớp 5C trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

20 MTA-45 Khánh Hòa Nguyễn Michael 22/02/2012 Nam Kinh Lớp 4/1 trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

21 MTA-46 Đắk Nông Bùi Quang Minh 14/02/2011 Nam Kinh Lớp 5D trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

22 MTA-47 Đà Nẵng Lê Quang Minh 11/02/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học An Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

23 MTA-48 Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Minh 03/06/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

24 MTA-49 Tự do Nguyễn Võ Trúc Minh 20/04/2011 Nữ Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học An Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

25 MTA-50 Quảng Trị Phan Nguyễn Ngọc Minh 28/01/2011 Nam Kinh Lớp 5C trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

26 MTA-51 Tự do Võ Gia Minh 26/01/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
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1 MTA-52 Thanh Hóa Nguyễn Huy Nam 22/07/2011 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

2 MTA-53 Tự do Văn Hoàng Ngân 31/01/2012 Nữ Kinh Lớp 4/9 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3 MTA-54 Đắk Lắk Nguyễn Đinh Bảo Ngọc 28/05/2011 Nữ Kinh Lớp 5A2 trường Tiểu học Bế Văn Đàn, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

4 MTA-55 Nghệ An Trương Bảo Ngọc 11/03/2011 Nữ Kinh Lớp 5E trường Tiểu học Hòa Hiếu 1, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

5 MTA-56 Tự do Lê Khải Nguyên 29/12/2011 Nam Kinh Lớp 5/3 trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

6 MTA-57 Đà Nẵng Bùi Minh Nhật 07/06/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

7 MTA-58 Tự do Nguyễn Đức Phổ 20/04/2012 Nam Kinh Lớp 4A1 trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

8 MTA-59 Nghệ An Hoàng Nguyễn Duy Phong 14/04/2011 Nam Kinh Lớp 5C trường Tiểu học Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

9 MTA-60 Lâm Đồng Võ Hoàng Nguyên Phong 01/02/2011 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

10 MTA-61 Tự do Nguyễn Hà Phương 03/09/2011 Nữ Kinh Lớp 5/3 trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

11 MTA-62 Đà Nẵng Trần Sĩ Quý 30/01/2012 Nam Kinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

12 MTA-63 Tự do Nguyễn Đức Sơn 20/01/2011 Nam Kinh Lớp 5/6 trường Tiểu học Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

13 MTA-64 Thanh Hóa Phạm Phú Tài 06/06/2012 Nam Kinh Trường TH, THCS & THPT Đông Bắc Ga, tỉnh Thanh hóa

14 MTA-65 Tự do Nguyễn Phước Đức Thịnh 04/03/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
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15 MTA-66 Tự do Nguyễn Phúc Thông 23/01/2011 Nam Kinh Lớp 5C trường Tiểu học Châu Bình 1, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

16 MTA-67 Đà Nẵng Lê Trần Uyên Thư 21/02/2011 Nữ Kinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

17 MTA-68 Tự do Hoàng Văn Bảo Tín 20/05/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

18 MTA-69 Đà Nẵng Huỳnh Minh Toàn 19/09/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

19 MTA-70 Tự do Nguyễn Đức Trí 20/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Phan Thanh, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng

20 MTA-71 Lâm Đồng Trần Hoàng Phước Trí 02/05/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học Nam Thiên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

21 MTA-72 Tự do Trần Công Triết 04/02/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

22 MTA-73 Phú Yên Phan Thanh Trúc 19/01/2011 Nữ Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

23 MTA-74 Tự do Nguyễn Thanh Tùng 11/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/3 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

24 MTA-75 Khánh Hòa Nguyễn Trọng Hoàng Tùng 03/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/3 trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

25 MTA-76 Đà Nẵng Trần Duy Tùng 11/08/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

26 MTA-77 Tự do Lê Nguyễn Lâm Vũ 12/12/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Danh sách gồm 26 thí sinh/.
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1 MTB-01 Đà Nẵng Huỳnh Bá Hoài An 05/11/2007 Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

2 MTB-02 Thanh Hóa Đinh Nhật Ý Anh 12/10/2008 Nữ Kinh Lớp 8K trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3 MTB-03 Tự do Đoàn Bá Anh 21/12/2007 Nam Kinh Lớp 9/2 trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

4 MTB-04 Tự do Lê Kim Việt Anh 10/06/2008 Nam Kinh Lớp 8A3 trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

5 MTB-05 Quảng Nam Tô Nguyễn Đức Bằng 09/10/2022 Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

6 MTB-06 Tự do Hồ Khánh Đan 10/01/2010 Nữ Kinh Lớp 6/3 trường Mầm non – TH&THCS Đức Trí, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

7 MTB-07 Quảng Nam Trương Lâm Thành Danh 20/12/2007  Nam Kinh Trường THCS Kim Đồng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

8 MTB-08 Quảng Nam Trương Thành Danh 17/05/2007 Nam Kinh Lớp 9 trường THCS Ngô Quyền, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

9 MTB-09 Nghệ An Nguyễn Thành Đạt 16/01/2007 Nam Kinh Lớp 9B trường THCS Cao Xuân Huy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

10 MTB-10 Đà Nẵng Nguyễn Viết Thành Đạt 15/03/2007 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

11 MTB-11 Tự do Trần Đăng Đạt 09/06/2008 Nam Kinh Lớp 8/4 trường THCS Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

12 MTB-12 Thanh Hóa Lê Văn Anh Đức 08/07/2008 Nam Kinh Lớp 8K trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

13 MTB-13 Thanh Hóa Hàn Ngọc Dũng 09/06/2008 Nam Kinh Lớp 8B trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

14 MTB-14 Khánh Hòa Trần Nguyễn Đăng Dương 12/08/2007 Nam Kinh Lớp 9/3 trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

15 MTB-15 Đắk Nông Cáp Thành Duy 12/06/2007 Nam Kinh Lớp 9A1 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

16 MTB-16 Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 27/02/2009 Nam Kinh Lớp 7A2 trường THCS Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXVIII, NĂM 2022

VÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

***

Phòng 04



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

17 MTB-17 Tự do Nguyễn Thái Hiền 09/09/2009 Nam Kinh Lớp 7/10 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

18 MTB-18 Đà Nẵng Lê Phúc Hiếu 21/04/2007 Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

19 MTB-19 Đà Nẵng Trần Thái Hòa 14/02/2007 Nam Kinh Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

20 MTB-20 Đà Nẵng Ngô Châu Hoàng 18/12/2007 Nam Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

21 MTB-21 Quảng Bình Trần Huy Hoàng 20/10/2007 Nam Kinh Lớp 9/5 trường THCS số 1 Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

22 MTB-22 Hà Tĩnh Trần Minh Hoàng 09/05/2007 Nam Kinh Lớp 9E trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

23 MTB-23 Tự do Nguyễn Thái Hưng 07/08/2008 Nam Kinh Lớp 8/1 trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

24 MTB-24 Phú Yên Nguyễn Thanh Huy 27/03/2008 Nam Kinh Lớp 8D trường THCS Trần Hưng Đạo, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

25 MTB-25 Thanh Hóa Phùng Thanh Huyền 28/11/2008 Nữ Kinh Lớp 8B trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

26 MTB-26 Tự do Hà Bảo Khang 21/08/2007 Nam Kinh Lớp 9/10 trường THCS Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

27 MTB-27 Gia Lai Nguyễn Đăng Khang 24/11/2007 Nam Kinh Lớp 9/2 trường THCS Trưng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

28 MTB-28 Đà Nẵng Phan Huy Khang 25/05/2008 Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

29 MTB-29 Nghệ An Ngô Vũ Đình Khoa 03/12/2007 Nam Kinh Lớp 9A trường THCS Bạch Liêu, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

30 MTB-30 TT - Huế Võ Hoài Anh Khoa 22/03/2008 Nam Kinh Lớp 8/1 trường THCS Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

31 MTB-31 Tự do Huỳnh Tấn Nguyên Khôi 16/04/2010 Nam Kinh Lớp 6/2 trường THCS Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

32 MTB-32 Ninh Thuận Trần Thanh Khôi 08/09/2009 Nam Kinh Lớp 7/10 trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Danh sách gồm 32 thí sinh/.



DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG B

Bắt đầu tính giờ: 08h30 ngày 10/7/2022 (Chủ nhật)

Thời gian làm bài: 120 phút

TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

1 MTB-33 Tự do Trần Vũ Nguyên Khôi 25/02/2008 Nam Kinh Lớp 8C Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2 MTB-34 Phú Yên Trần Chí Kiên 25/02/2009 Nam Kinh Lớp 7 trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3 MTB-35 Tự do Đoàn Gia Long 12/01/2008 Nam Kinh Lớp 8D trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

4 MTB-36 Tự do Nguyễn Hoàng Long 29/10/2008 Nam Kinh Lớp 8/1 trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

5 MTB-37 Tự do Cao Khắc Mạnh 14/03/2008 Nam Kinh Lớp 8N trường THCS Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

6 MTB-38 Tự do Đào Kiến Minh 22/04/2009 Nam Kinh Lớp 7/6 trường THCS Chu Văn An, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

7 MTB-39 Đà Nẵng Lê Nam 12/01/2007 Nam Kinh Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8 MTB-40 Tự do Văn Công Nam 15/03/2008 Nam Kinh Lớp 8/6 trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

9 MTB-41 Quảng Nam Nguyễn Thị Kim Ngân 19/08/2008 Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Khuyến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

10 MTB-42 Nghệ An Bùi Đức Nghĩa 06/07/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường THCS Cao Xuân Huy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

11 MTB-43 Bình Định Võ Nguyễn Hữu Nguyên 28/08/2007 Nam Kinh Trường THCS Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

12 MTB-44 Tự do Vương Gia Nguyên 17/10/2008 Nam Kinh Lớp 8INT trường TH, THCS & THPT Sky-Line, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

13 MTB-45 Nghệ An Nguyễn Diên Thiện Nhân 01/12/2007 Nam Kinh Lớp 9C trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

14 MTB-46 Đà Nẵng Nguyễn Phú Nhân 11/10/2008 Nam Kinh Trường THCS Chu Văn An, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

15 MTB-47 Quảng Trị Lê Minh Nhật 23/09/2007 Nam Kinh Lớp 9C trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

16 MTB-48 Đà Nẵng Nguyễn Thanh Phúc THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXVIII, NĂM 2022

VÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

***

Phòng 05



TT
Số
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Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

17 MTB-49 Tự do Lê Hữu Duy Quang 18/07/2008 Nam Kinh Lớp 8/12 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

18 MTB-50 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Nhật Quang 16/01/2007 Nam Kinh Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng

19 MTB-51 Quảng Bình Võ Ngọc Sinh 03/12/2007 Nam Kinh Lớp 9B trường THCS Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

20 MTB-52 Khánh Hòa Nguyễn Khánh Tài 23/07/2007 Nam Kinh Lớp 9/9 trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

21 MTB-53 Nghệ An Trần Anh Thắng 11/05/2007 Nam Kinh Lớp 9A trường THCS Hồ Xuân Hương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

22 MTB-54 Bình Định Lê Kiến Thành 06/04/2007 Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

23 MTB-55 Kon Tum Hồ Văn Thế 21/11/2008 Nam Kinh Lớp 8C4 trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

24 MTB-56 Tự do Nguyễn Minh Thiên 04/01/2009 Nam Kinh Lớp 7/1 trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

25 MTB-57 Quảng Nam Trần Huỳnh Hữu Thịnh 09/06/2007 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

26 MTB-58 Bình Định Trần Nguyễn Quốc Thịnh 13/05/2007 Nam Kinh Trường THCS Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

27 MTB-59 Tự do Dương Quốc Tuấn 14/06/2008 Nam Kinh Lớp 8/7 trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

28 MTB-60 Tự do Lê Anh Tuấn 09/02/2009 Nam Kinh Lớp 7/7 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

29 MTB-61 Tự do Phạm Minh Tuấn 24/02/2007 Nam Kinh Lớp 9/3 trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

30 MTB-62 Đắk Nông Nguyễn Thị Ánh Tuyết 04/05/2007 Nữ Kinh Lớp 9A4 trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

31 MTB-63 Đắk Lắk Phan Nguyễn Anh Vũ 26/05/2008 Nam Kinh Lớp 8A4 trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

32 MTB-64 Tự do Lê Xuân 20/09/2007 Nam Kinh Lớp 9.3 trường THCS Thái Nguyên thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Danh sách gồm 32 thí sinh/.



DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG C1

Bắt đầu tính giờ: 08h30 ngày 10/7/2022 (Chủ nhật)

Thời gian làm bài: 150 phút

TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

Quảng Nam Huỳnh Thiên An 01/01/2005 Nam Kinh Lớp 11/7 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam Ung Quang Trí 07/10/2005 Nam Kinh Lớp 11/7 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam

Tự do Huỳnh Vĩnh An 28/07/2006 Nam Kinh Lớp 10/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Lê Minh Phú 04/05/2006 Nam Kinh Lớp 10/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Phạm Thị Thái An 09/12/2006 Nữ Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Lê Hạnh Quyên 27/03/2006 Nữ Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Đà Nẵng Lê Ngọc Bảo Anh 10/07/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng Trần Vạn Tấn 05/09/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Tự do Nguyễn Văn Lê Bảo 01/01/2006 Nam Kinh Lớp 10 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Dương Tấn Khôi 06/06/2006 Nam Kinh Lớp 10 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Trần Việt Bảo 14/06/2006 Nam Kinh Lớp 10A2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Tự do Nguyễn Duy Hưng 07/11/2006 Nam Kinh Lớp 10A2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Gia Lai Đoàn Hữu Gia Bình 2006 Nam Kinh Lớp 10C8 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

Gia Lai Nguyễn Phúc Thịnh 2006 Nam Kinh Lớp 10C8 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

Đắk Nông Trần Đức Chính 01/01/2004 Nam Kinh Lớp 12Tin trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông Lê Xuân Nam 20/01/2004 Nam Kinh Lớp 12TO1 trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông

6 MTC1-06

7 MTC1-07

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 
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***
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5 MTC1-05

8 MTC1-08
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Gia Lai Đặng Quốc Cường 2005 Nam Kinh Lớp 11C8 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

Gia Lai Lê Văn Trường 2005 Nam Kinh Lớp 11C8 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

Tự do Lê Minh Đạt 04/11/2005 Nam Kinh Lớp 11I trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tự do Trần Văn Thắng 20/10/2005 Nam Kinh Lớp 11I trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ninh Thuận Đỗ Duy Đông 20/01/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận Trương Nhật Phát 15/03/2006 Nam Kinh Lớp 10 Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận

Tự do Đào Văn Đức 04/01/2006 Nam Kinh Lớp 10A1 trường THPT Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Tự do Đinh Mạnh Hùng 11/05/2006 Nam Kinh Lớp 10T1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thanh Hóa Hoàng Hữu Đức 11/08/2005 Nam Kinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa Lê Minh Tuấn 24/11/2005 Nam Kinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đà Nẵng Lê Văn Đức 17/08/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng Lê Tăng Phú Quý 01/05/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Thanh Hóa Trần Minh Đức 06/08/2005 Nam Kinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa Đoàn Quốc Việt 25/01/2005 Nam Kinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đà Nẵng Đỗ Trung Dũng 03/10/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng Trà Triệu Mẫn 26/06/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Khánh Hòa Hoàng Đức Dũng 18/10/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa Đoàn Anh Quân 26/07/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

11 MTC1-11

12 MTC1-12

13 MTC1-13

9 MTC1-09

10 MTC1-10

14 MTC1-14

15 MTC1-15

17 MTC1-17

16 MTC1-16



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

Hà Tĩnh Nguyễn Chí Dũng 29/12/2005 Nam Kinh lớp 11T1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh Phan Anh Tài 28/01/2005 Nam Kinh Lớp 11Tin trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tự do Trần Duy Anh Dũng 04/03/2005 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Đặng Mai Quốc 31/01/2005 Nam Kinh Lớp chuyên Tin K22 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định 

Khánh Hòa Cao Hữu Khương Duy 06/05/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa Đặng Duy Lân 24/09/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

Tự do Trương Khải Duy 17/07/2006 Nam Kinh Lớp Tik23 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Huỳnh Văn Thành 09/03/2006 Nam Kinh Lớp 10Ti trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Quảng Nam Phùng Xuân Giáp 08/06/2005 Nam Kinh Lớp 11/3 trường THPT Trần Đại Nghĩa, tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam Tăng Vũ Hoàng Nguyên 03/09/2005 Nam Kinh Lớp 11/1 trường THPT Thái Phiên, tỉnh Quảng Nam

23 MTC1-23 Đà Nẵng Lê Công Quốc Hân 27/09/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Tự do Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11/03/2006 Nữ Kinh Lớp 10/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Nguyễn Khải Hoàn 08/09/2006 Nam Kinh Lớp 10/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

25 MTC1-25 Tự do Đặng Xuân Minh Hiếu 12/03/2004 Nam Kinh Lớp 12A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Bình Định Thái Trung Hiếu 17/12/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Định

Bình Định Lê Văn Thức 02/02/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

27 MTC1-27 Tự do Đinh Quang Hiệu 27/08/2006 Nam Kinh Lớp 10A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

Kon Tum Văn Đường Hoàng 22/05/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum

Kon Tum Phạm Bảo Thắng 14/02/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum

18 MTC1-18

19 MTC1-19

20 MTC1-20

24 MTC1-24

26 MTC1-26

28 MTC1-28

21 MTC1-21

22 MTC1-22
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báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

Đắk Lắk Trịnh Duy Hưng 18/03/2006 Nam Kinh Lớp 10TH, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk Lê Quang Trung 03/10/2006 Nam Kinh Lớp 10TH, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk

Quảng Nam Đặng Nguyễn Hữu Huy 03/03/2005 Nam Kinh Lớp 11/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam Nguyễn Minh Khoa 20/02/2005 Nam Kinh Lớp 11/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Lâm Đồng Hoàng Đức Huy 16/04/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng Nguyễn Công Huynh 19/03/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

29 MTC1-29

30 MTC1-30

31 MTC1-31

Danh sách gồm 31 đội thi/.



DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG C1

Bắt đầu tính giờ: 08h30 ngày 10/7/2022 (Chủ nhật)

Thời gian làm bài: 150 phút

TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

1 MTC1-32 TT - Huế Huỳnh Quốc Huy 01/06/2005 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tự do Lê Quang Huy 16/02/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Bùi Huỳnh Tây 13/02/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Phạm Nguyễn Gia Huy 03/07/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Nguyễn Minh Thành 27/08/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Phan Tuấn Khang 27/02/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Tự do Nguyễn Lê Minh Quân 03/01/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng Lê Gia Khánh 24/03/2006  Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng Vũ Hoàng Long 03/02/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Tự do Đỗ Anh Khoa 11/10/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Lê Ngọc Lâm 26/09/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

7 MTC1-38 Tự do Nguyễn Tấn Hoàng Khoa 16/10/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Tự do Võ Nguyên Khoa 26/12/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Hà Lê Thành Nhân 10/04/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

MTC1-36

6 MTC1-37

2 MTC1-33

3 MTC1-34

4 MTC1-35

8 MTC1-39

5
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TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

9 MTC1-40 Nghệ An Phạm Anh Khôi 12/09/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ An Nguyễn Khắc Tùng Lâm 13/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ An Hồ Sỹ Phát 23/09/2006 Nam Kinh Lớp 10A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

11 MTC1-42 TT - Huế Phan Bình Nguyên Lâm 13/09/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tự do Huỳnh Tấn Lộc 01/01/2006 Nam Kinh Lớp 10/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Nguyễn Đức Quân 14/04/2006 Nam Kinh Lớp 10/5 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Huỳnh Bá Nhật Minh 23/01/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

Tự do Phạm Phùng Minh Phú 13/01/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam

14 MTC1-45 Phú Yên Nguyễn Trần Quang Minh 06/04/2005 Nam Kinh Lớp 11 Toán 1 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên

Tự do Sái Công Minh 27/04/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Tự do Phan Ngọc Thức 16/09/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Tự do Đặng Võ Hoài Nam 09/04/2006 Nam Kinh Lớp TiK23 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Nguyễn Vũ Phúc 17/03/2006 Nam Kinh Lớp TiK23 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Nguyễn Hoàng Nam 04/09/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Định

Tự do Tô Quang Nhật 05/07/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Định

18 MTC1-49 Tự do Văn Phương Nam 20/02/2006 Nam Kinh Lớp 10A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

Tự do Nguyễn Thị Kim Ngân 06/03/2006 Nữ Kinh Lớp 10A10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai

Tự do Lê Hoàng Trọng 19/05/2004 Nam Kinh Lớp 12A6 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai

20 MTC1-51 TT - Huế Phan Ngưng 13/09/2005 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

10 MTC1-41

12 MTC1-43

13 MTC1-44

15 MTC1-46

19 MTC1-50

16 MTC1-47

17 MTC1-48



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

21 MTC1-52 Nghệ An Lương Xuân Nguyên 16/02/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Tự do Nguyễn Trung Nguyên 09/11/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Phan Hoàng Phúc 09/10/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Nguyễn Tuấn Phong 18/04/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Hoàng Minh Thái 04/06/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Tự do Lê Quang Phúc 08/05/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Tự do Huỳnh Anh Tuấn 04/02/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Tự do Lê Phước Minh Quân 16/08/2006 Nam Kinh Lớp 10A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

Tự do Nguyễn Phú Trọng 14/10/2006 Nam Kinh Lớp 10A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Minh 29/07/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng Hà Đức Thành Viên 11/04/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Minh Tâm 09/03/2005 Nam Kinh Lớp 11 Toán trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng Lê Quốc Văn 19/09/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng

Khánh Hòa Bảo Quý Định Tân 28/05/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa Phan Nguyễn Hoàng Thành 01/06/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

29 MTC1-60 Quảng Bình Hà Xuân Thiện 28/07/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình

24 MTC1-55

26 MTC1-57

22 MTC1-53

23 MTC1-54

25 MTC1-56

27 MTC1-58

28 MTC1-59



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

Tự do Phạm Tấn Nhật Thịnh 03/07/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Định

Tự do Trần Hoàng Vũ 12/08/2005 Nam Kinh Lớp Tin K4 trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Định

31 MTC1-62 Tự do Huỳnh Chí Tôn 25/01/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Danh sách gồm 31 đội thi/.

30 MTC1-61



DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG C2

Bắt đầu tính giờ: 08h30 ngày 10/7/2022 (Chủ nhật)

Thời gian làm bài: 150 phút

TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

1 MTC2-01 Nghệ An Lê Quốc Anh 02/06/2006 Nam Kinh Lớp 10C1 trường THPT Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

2 MTC2-02 Tự do Trần Văn Tuấn Anh 06/06/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Đắk Lắk

3 MTC2-03 Khánh Hòa Đặng Nguyên Bảo 23/05/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hòa

4 MTC2-04 Quảng Nam Đoàn Lê Gia Bảo 19/09/2005 Nam Kinh Lớp 11/1 trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam

5 MTC2-05 Đắk Nông Trần Hải Đăng 27/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A5 trường THPT Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

6 MTC2-06 Đà Nẵng Nguyễn Thành Đạt 03/01/2005 Nam Kinh Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

7 MTC2-07 Tự do Nguyễn Tiến Đạt 04/06/2005 Nam Kinh Lớp 11A3 trường THPT Hậu Lộc 1, tỉnh Thanh Hóa

8 MTC2-08 Thanh Hóa Hà Lộc Hải 29/06/2005 Nam Kinh Lớp 11A7 trường THPT Hậu Lộc 4, tỉnh Thanh Hóa

9 MTC2-09 Nghệ An Vương Đức Hào 15/01/2004 Nam Kinh Lớp 12A1 trường THPT Phan Thúc Trực, tỉnh Nghệ An

10 MTC2-10 Đà Nẵng Nguyễn Đặng Bảo Hiếu Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

11 MTC2-11 Phú Yên Đoàn Đình Hoan 16/07/2006 Nam Kinh Lớp 10A2 trường THPT Nguyễn Thái Bình, tỉnh Phú Yên

12 MTC2-12 Quảng Bình Nguyễn Văn Hưng 14/11/2005 Nam Kinh Lớp 11A6 trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

13 MTC2-13 Thanh Hóa Nguyễn Quang Huy 22/04/2005 Nam Kinh Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Thanh Hóa

14 MTC2-14 Nghệ An Nguyễn Tất Lê Huy 01/08/2005 Nam Kinh Lớp 11A4 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

15 MTC2-15 Nghệ An Phan Văn Huy 18/04/2005 Nam Kinh Lớp 11T trường THPT Lê Viết Thuật, tỉnh Nghệ An

16 MTC2-16 Khánh Hòa Trần Quốc Huy 29/08/2005 Nam Kinh Lớp 11B12 trường THPT Hoàng Văn Thụ, tỉnh Khánh Hòa

17 MTC2-17 Khánh Hòa Nguyễn Phúc Khang 09/01/2004 Nam Kinh Lớp 12C5 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Khánh Hòa

18 MTC2-18 Quảng Trị Trần Vinh Khánh 01/01/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

19 MTC2-19 Tự do Đồng Hữu Nguyên Khoa 28/03/2005 Nam Kinh Lớp 11A10 trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phòng 08
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Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

20 MTC2-20 Đà Nẵng Dương Hiển Chí Kiên 07/01/2006 Nam Kinh Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

21 MTC2-21 Đà Nẵng Phan Trung Kiệt 08/06/2007 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

22 MTC2-22 Quảng Nam Nguyễn Hoàng Nhật Linh 01/07/2004 Nam Kinh Trường THPT Lương Thúc Kỳ, tỉnh Quảng Nam

23 MTC2-23 Tự do Nguyễn Long 06/01/2006 Nam Kinh Lớp 10/5 trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

24 MTC2-24 Gia Lai Hồ Nguyên Minh 2005 Nam Kinh Lớp 11A10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai

25 MTC2-25 Thanh Hóa Lê Hiểu Minh 15/12/2006 Nam Kinh Trường THPT Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

26 MTC2-26 Hà Tĩnh Nguyễn Quang Minh 20/01/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT Minh Khai, tỉnh Hà Tĩnh 

27 MTC2-27 Quảng Nam Lê Anh Ngữ 09/10/2004 Nam Kinh Lớp 12/7 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam

28 MTC2-28 Đà Nẵng Lê Văn Nguyên 08/01/2006 Nam Kinh Trường THPT Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

29 MTC2-29 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Đặng Nguyên Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng

30 MTC2-30 Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 19/10/2006 Nam Kinh Lớp 10/9 trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

31 MTC2-31 Đà Nẵng Lê Bá Anh Phú Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng

32 MTC2-32 Tự do Nguyễn Hữu Nhật Quang 16/01/2007 Nam Kinh Lớp 9/3 trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

33 MTC2-33 Đà Nẵng Lê Văn Sĩ 28/04/2005 Nam Kinh Trường THPT Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng

34 MTC2-34 Đà Nẵng Trần Tiến Thịnh 13/02/2005 Nam Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

35 MTC2-35 Tự do Nguyễn Lê Quang Trực 18/04/2006 Nam Kinh Lớp 10A1 trường THCS-THPT Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

36 MTC2-36 Tự do Trịnh Minh Tuấn 05/12/2005 Nam Kinh Lớp 11A3 trường THPT Hậu Lộc 1, tỉnh Thanh Hóa

37 MTC2-37 Gia Lai Nguyễn Bảo Việt 29/06/2006 Nam Kinh Lớp 10A11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai

38 MTC2-38 Quảng Nam Nguyễn Đắc Vinh 23/02/2006 Nam Kinh Lớp 10/1 trường THPT Sào Nam, tỉnh Quảng Nam

39 MTC2-39 Đà Nẵng Phạm Huỳnh Long Vũ 18/12/2005 Nam Kinh Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

Danh sách gồm 39 thí sinh/.


